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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: kho bảo quản

- Mã số học phần:

- Số tín chỉ: 02


- Tính chất của học phần: Bắt buộc


- Học phần thay thế, tương đương: không

- Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Công nghệ thực phẩm
2. Phân bổ thời gian học tập: 


- Số tiết học lý thuyết trên lớp:               30 tiết

- Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: ……... tiết

- Số tiết thí nghiệm, thực hành:             ……….tiết

- Số tiết sinh viên tự học:                      .............tiết

3. Đánh giá học phần


- Điểm chuyên cần:                 trọng số 0,2


- Điểm kiểm tra giữa kỳ:         trọng số 0,3


- Điểm thi kết thúc học phần:  trọng số 0,5

4. Điều kiện học

- Học phần học trước: sinh lý hóa sinh nông sản sau thu hoạch
- Học phần song hành: 

5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần:

5.1. Kiến thức: 
Học phần cung cấp kiến thức về các cấu tạo, đặc điểm cảu kho bảo quản,  điều kiện thiết kế vận hành kho bảo quản nông sản, các vi sinh vật hại phổ biến trong kho. Qua đó chọn kho bảo quản phù hợp với các nông sản. 

5.2. Kỹ năng:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có kỹ năng làm việc trong các kho bảo quản . Đồng thời nâng cao được  hiểu biết cũng như tay nghề khi tiến hành bảo quản các nông sản vào kho 

1. Nội dung

	TT
	Nội dung kiến thức
	Số tiết
	Phương pháp giảng dạy

	Chương I. 
	Nông sản bảo quản
	3
	

	1.1
	Đặc điểm của nông sản 
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	1.2
	Thành phần của nông sản
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	1.3
	Những thuận lợi và khó khăn trong công tác bảo quản
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	Chương II. 
	Giới thiệu chung về kho bảo quản
	5
	Thuyết trình, PowerPoint

	2.1
	Kho bảo quản nông sản trong nước
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	2.2
	Đặc điểm của kho bảo quản
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	2.3
	Các loại kho bảo quản
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	2.4
	Những khó khăn và thuận  lợi của kho bảo quản
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	Chương III.
	Một số loại kho bảo quản nông sản
	8
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.1
	Kho bảo quản thường
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.1.1
	Khái niệm
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.1.2
	Đặc điểm
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.1.3
	Ưu điểm và nhược điểm
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.1.4
	ứng dụng trong bảo quản
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.2.
	Kho bảo quản lạnh
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.2.1
	Khái niệm
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.2.2
	Đặc điểm
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.2.3
	Ưu điểm và nhược điểm
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.2.4
	ứng dụng trong bảo quản
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.3
	Kho bảo quản áp suất thấp
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.3.1
	Khái niệm
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.3.2
	Đặc điểm
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.3.3
	Ưu điểm và nhược điểm
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.3.4
	ứng dụng trong bảo quản
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.4
	Kho bảo quản kết hợp
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.4.1
	Khái niệm
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.4.2
	Đặc điểm
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.4.3
	Ưu điểm và nhược điểm
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	3.4.4
	ứng dụng trong bảo quản
	
	Thuyết trình, PowerPoint


	Chương IV. 
	Hệ vi sinh vật trong kho bảo quản
	6
	

	4.1
	Côn trùng
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	4.1.1
	Đặc điểm cấu tạo
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	4.1.2
	Các loại côn trùng trong kho
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	4.1.3
	Đặc điểm gây hại
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	4.1.4
	Biện pháp tiêu diệt
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	4.2
	Nấm men
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	4.2.1
	Đặc điểm cấu tạo
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	4.2.2
	Các loại côn trùng trong kho
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	4.2.3
	Đặc điểm gây hại
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	4.2.4
	Biện pháp tiêu diệt
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	4.3
	Nấm mốc
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	4.3.1
	Đặc điểm cấu tạo
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	4.3.2
	Các loại côn trùng trong kho
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	4.3.3
	Đặc điểm gây hại
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	4.3.4
	Biện pháp tiêu diệt
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	Chương V. 
	Thiết kế kho bảo quản
	6
	Thuyết trình, PowerPoint

	5.1
	Nhiệm vụ, yêu cầu và các điều kiện thiết kế kho bảo quản nông sản
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	5.2
	Kế hoạch hoạt động của kho bảo quản
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	5.3
	Tính thiết kế kho bảo quản nông sản
Xác định các thông số kỹ thuật ,cchọn máy, thiết bị cho kho
	
	Thuyết trình, PowerPoint

	5.4
	Tính vốn đầu tư và chi phí vận hành kho bảo quản nông sản

	
	Thuyết trình, PowerPoint

	Chương VI
	Giới thiệu một số kho bảo quản
	2
	

	6.1
	1.Kho bảo quản thóc  ở Băc giang
	1
	Thuyết trình, PowerPoint

	6.2
	2.Kho bảo quản ở Phú Thọ
	1
	Thuyết trình, PowerPoint


7. Tài liệu học tập :

Bài giảng kho bảo quản nông sản
8. Tài liệu tham khảo:
1.Vũ Duy Đô (2012), Cơ Sở thiết kế nhà máy chế biến thực phẩm, Đại học Nha Trang.
2. Nguyễn Mạnh Khải (2007), Giáo trình bảo quản nông sản, NXB Giáo dục, Hà Nội. 
3. Ngô Bình (1997), Cơ sở xây dựng nhà công nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội.
4. Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Trần Văn Phẩm. Giáo Trình sinh lý thực vật. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2000.

5.Hà Văn Thuyết, Trần Quang Bình. Bảo quản rau quả tươi và bán chế phẩm. Nhà xuất bản Nông nghiệp 2002.

6.Trần Như Ý, Đào Thanh Vân, Nguyễn Thế Huấn. Giáo trình cây ăn quả. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2000.

7.Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Bá Hiên, Hoàng Hải, Vũ Thị Hoan. Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp. Nhà xuất bản Giáo dục, 2007
8.Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty. Vi sinh vật học. Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.
9.Lương Đức Phẩm. Vi sinh vật học và an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhà xuất bản Giáo dục, 2000.

10.Nguyễn Thị Bích Thủy, Trần Thị Lan Hương. Giáo trình công nghệ bảo quản và chế biến rau quả. NXB Hà Nội, 2007
	STT
	Họ và tên giảng viên
	Thuộc đơn vị quản lý
	Học vị, học hàm

	1
	Trần Thị Lý
	Khoa CNSH-CNTP
	Thạc sĩ

	2
	Phạm Thị Tuyết Mai
	Khoa CNSH-CNTP
	Thạc sĩ


Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 2016
	Trưởng khoa

PGS.TS. Ngô Xuân Bình
	Trưởng Bộ môn


	Giảng viên

Trần Thị Lý
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